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01 Vũ Duy Nhiệm 8/12/95 6 6 0 5 7 7 5 7 4.74 4 1

02 Phạm Thế Việt 20/1/1995 6 0 5 5 7 0 7 7 4.32 5 2

Tổng số: 02 SV 1 2
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Hoàng Nhật Thanh Trịnh Tiến Hoà

Uỷ viên thư ký Người lập bảng

Ghi chú(*)

Anh CB1

Vẽ kỹ thuật

Điện tử cơ bản

Cơ học ứng dụng

Tin học đại cương

Toán cao cấp 1

Hóa học đại cương

Giáo dục thể chất 1

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2016

DANH SÁCH SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC
(Kèm theo biên bản ngày          tháng        năm 2016)

Khoá: 40                         Lớp: 40CĐTĐ

Trường hợp sinh viên tạm ngừng học lần 4 vào kỳ 2 năm học 2014-2015

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1
 Học kỳ 1

2013 - 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH 












